
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN TH  XÃ DĨ AN  T NH   NH DƯ NG
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Minh Châu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Tô Văn Nhung; 

2. Ông Nguyễn Văn Nông. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng  Thƣ    T a  n nhân dân thị    D   n  

tỉnh Bình Dƣơng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên tòa: Ông 

Phan Văn Tuân - Kiểm s t viên.  

Ngày 13 th ng 11 năm 2019  tại T a  n nhân dân thị    D   n  tỉnh Bình 

Dƣơng  ét  ử sơ thẩm công  hai vụ  n dân sự thụ l  số 290/2019/TLST-DS ngày 

08/8 2019 v  vi c  Tranh ch p h p  ồng vay tài s n  theo  uy t  ịnh  ƣa vụ  n ra  ét 

 ử số 105 2019  ĐXXST-DS ngày 04/10/2019 và  uy t  ịnh ho n phiên  t a số 

114 2019  ĐST-DS ngày 28 10 2019  giữa c c  ƣơng sự: 

  - Nguyên  ơn: Bà Hoàng Thị B  sinh năm 1977;  ịa chỉ: 122 48  ƣờng V, khu 

phố T  phƣờng Đ  thị    D  tỉnh Bình Dƣơng  có yêu cầu gi i quy t mặt. 

 - Bị  ơn:  

1/ Ông Nghiêm Mạnh T  sinh năm 1975;  

2  Bà Đinh Thị L, sinh năm 1976. 

Cùng thƣờng trú: 122 88 (số cũ 1 15)   ƣờng V   hu phố T  phƣờng Đ  thị    

D  tỉnh Bình Dƣơng  vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

  Theo đơn khởi kiện ngày 29/7/2019 và  lời khai trong quá trình tố tụng, nguyên 

đơn bà Hoàng Thị B trình bày: 

  Do có mối quan h  quen bi t với nhau nên vào ngày 01/3/2019 bà Hoàng Thị B 

có cho ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L vay số ti n là 50.000.000  ồng  có làm 

gi y vay ti n,  hông thỏa thuận l i su t  thời hạn vay 30 ngày tính từ ngày 01/3/2019. 

Khi vay thì ông T  bà L   hông th  ch p tài s n gì cho bà B. Đ n ngày 30 4 2019 ông 
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T  bà L    tr  cho bà B  ƣ c số ti n vay gốc là 20.000.000  ồng  sau  ó thì ông T  bà 

L  hông ti p tục tr  ti n nữa  mặc dù    h t thời hạn vay và bà B    nhi u lần yêu cầu 

nhƣng ông T  bà L  hông tr . Đ n th ng 5 2019 thì cơ sở ông T  bà L  óng cửa  hông 

c n hoạt  ộng  hi n ông T  bà L     i  hỏi  ịa phƣơng  hông thể liên lạc  ƣ c. Bà B 

 hởi  i n yêu cầu ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L tr  ti n vay gốc c n n  

30.000.000  ồng   hông yêu cầu tính l i. 

  Chứng cứ nguyên  ơn cung c p: Gi y vay ti n ngày 01/3/2019 có chữ    của 

ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L. 

  - Đối với bị đơn ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L: Sau  hi thụ l  vụ  n  

T a  n    tống  ạt thông b o thụ l  vụ  n  thông b o v  phiên họp  iểm tra vi c giao 

nộp  ti p cận  công  hai chứng cứ và h a gi i b ng hình thức niêm y t và yêu cầu ông 

Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L có    i n tr  lời b ng văn b n  ối với c c yêu cầu 

của bà Hoàng Thị B nhƣng ông T  bà L  hông có    i n cũng  hông cung c p tài li u  

chứng cứ gì. Vào ngày 27 9 2019  T a  n tri u tập ông T  bà L tham gia phiên họp 

 iểm tra vi c giao nộp  ti p cận  công  hai chứng cứ và tham gia h a gi i  nhƣng ông 

T  bà L vắng mặt  hông có l  do. Đồng thời  T a  n    tống  ạt văn b n tố tụng yêu 

cầu ông T  bà L tham gia phiên t a vào ngày 28 10 2019 và ngày 13 11 2019 nhƣng 

ông T  bà L vẫn vắng mặt  hông có l  do. Do  ó  vi c gi i quy t yêu cầu  hởi  i n của 

nguyên  ơn  ƣ c  em  ét trên cơ sở chứng cứ do nguyên  ơn cung c p. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã D:  u  trình gi i quy t vụ 

 n từ  hi thụ l  cho   n tại phiên t a  T a  n và nguyên  ơn ch p hành  úng ph p luật 

v  tố tụng dân sự. Nguyên  ơn có  ơn yêu cầu gi i quy t vắng mặt. Bị  ơn vắng mặt 

tại phiên t a. Căn cứ  Đi u 228 và Đi u 238 Bộ luật Tố tụng dân sự  T a  n ti n hành 

 ét  ử vắng mặt nguyên  ơn và bị  ơn là  úng quy  ịnh. V  nội dung: Yêu cầu  hởi 

 i n của nguyên  ơn là có cơ sở     nghị Hội  ồng  ét  ử  em  ét  quy t  ịnh. 

NHẬN Đ NH CỦA TÒA  N: 

Sau khi nghiên cứu c c tài li u  chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n     ƣ c  em  ét 

tại phiên t a     i n của  ại di n Vi n Kiểm s t tham gia phiên t a, T a  n nhận  ịnh: 

  [1] V   i u  i n thụ l  vụ  n: Bà Hoàng Thị B có  ơn  hởi  i n yêu cầu T a 

 n gi i quy t buộc ông Nghiêm Mạnh T  bà Đinh Thị L có  ịa chỉ tại  hu phố T  

phƣờng Đ  thị    D  tỉnh Bình Dƣơng ph i tr  số ti n vay c n n  là 30.000.000  ồng 

ph t sinh từ h p  ồng vay tài s n vì vậy  ây là vụ  n  Tranh ch p h p  ồng vay tài 

s n . Theo quy  ịnh tại Kho n 3 Đi u 26  Kho n 1 Đi u 35 và Kho n 1 Đi u 39 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vụ  n thuộc thẩm quy n gi i quy t của T a  n nhân 

dân thị    D  tỉnh Bình Dƣơng. 

  [2] V  vi c vắng mặt của c c  ƣơng sự: Nguyên  ơn bà Hoàng Thị B có  ơn 

yêu cầu gi i quy t vắng mặt. Bị  ơn ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L     ƣ c 

T a  n tri u tập h p l  tham gia phiên t a nhƣng vắng mặt  hông có l  do. Vì vậy  

T a  n ti n hành  ét  ử vắng mặt t t c  c c  ƣơng sự theo quy  ịnh của Đi u 227  228 

và 238 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 [3] V  tƣ c ch tham gia tố tụng: Ông La Đại L1 là chồng của bà Hoàng Thị B. 

 úa trình tố tụng  ông L1   c  ịnh  hông liên quan gì   n số ti n bà B cho ông T  bà 

L vay   ồng thời ông L1    nghị T a  n  hông  ƣa ông vào tham gia vụ  n với tƣ c ch 
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là ngƣời có quy n l i  ngh a vụ liên quan. Vì vậy  T a  n  hông  ƣa ông La Đại L1 

vào tham gia vụ  n với tƣ c ch là ngƣời có quy n l i  ngh a vụ liên quan 

[4] V  yêu cầu  hởi  i n của nguyên  ơn: Bà Hoàng Thị B   c  ịnh năm 2019 

ông T  bà L có vay của bà B số ti n 50.000.000  ồng theo gi y vay ti n ngày 

01 03 2019    n ngày 30 4 2019 ông T  bà L    tr  cho bà B  ƣ c số ti n gốc là 

20.000.000  ồng  số ti n ông T  bà L c n n  lại 30.000.000  ồng. Căn cứ gi y vay ti n 

ngày 01/3/2019   c  ịnh ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L có vay của bà Hoàng 

Thị B số ti n là 50.000.000  ồng  thời hạn vay là 30 ngày  ể từ ngày 01 3 2019    n 

ngày 30 4 2019 ông T  bà L    tr  cho bà B  ƣ c số ti n gốc là 20.000.000  ồng  sau 

 ó thì ông T  bà L  hông ti p tục tr  ti n cho bà B  mặc dù thời hạn vay    h t  vậy  

nên ông T  bà L    vi phạm ngh a vụ tr  n , nên bà B  hởi  i n yêu cầu ông T  bà  L 

ph i thanh tóan ti n n  gốc 30.000.000  ồng là có căn cứ. 

[5] Bà Hoàng Thị B  hông yêu cầu ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L ph i 

tr  ti n l i  ối với số ti n vay gốc c n n . Xét  ây là sự tự nguy n của bà B và có l i 

cho ông T  bà L nên Hội  ồng  ét  ử ghi nhận. 

[7]  u  trình tố tụng, bị  ơn     ƣ c T a  n niêm y t gi y tri u tập h p l   ể 

tham gia tố tụng nhi u lần nhƣng bị  ơn ông Nghiêm Mạnh T  bà Đinh Thị L vắng mặt 

 hông có l  do và  hông có văn b n nào thể hi n    i n v  vi c  hông thừa nhận chữ 

   của ông T  bà L trong gi y vay ti n ngày 01/3/2019   ồng thời cũng  hông  u t 

trình chứng cứ chứng minh ông T  bà L  hông vay n  của bà B hoặc    thanh to n 

 ong c c  ho n n  trên.  

 [8] Từ những phân tích trên  có cơ sở ch p nhận yêu cầu  hởi  i n của nguyên 

 ơn.  

 [9] Án phí dân sự sơ thẩm: Nguyên  ơn bà Hoàng Thị B  hông ph i chịu. Bị 

 ơn ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L ph i chịu toàn bộ  n phí, theo quy  ịnh tại 

Đi u 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và  ho n 2 Đi u 26 Nghị quy t số: 

326 2016 UBTV H14 ngày 30 th ng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ  uốc hội 

quy  ịnh v   n phí và l  phí T a  n.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

  Căn cứ vào Đi u 144  Đi u 147  Đi u 227  Đi u 228  Đi u 238 và Đi u 273 

của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;  

  Căn cứ  Đi u 463  466  357  470 của Bộ luật Dân sự 2015;  

    Căn cứ  ho n 2 Đi u 26 Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 th ng 

12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ  uốc hội quy  ịnh v  mức thu  miễn  gi m  thu  

nộp  qu n l  và sử dụng  n phí và l  phí T a  n. 

    1. Ch p nhận yêu cầu  hởi  i n của nguyên  ơn bà Hoàng Thị B  ối với bị 

 ơn ông Nghiêm Mạnh T và Đinh Thị L v  vi c tranh ch p h p  ồng vay tài s n. 

    Buộc ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L ph i thanh to n cho bà Hoàng Thị 

B số ti n vay gốc c n n  30.000.000  ồng (ba mƣơi tri u  ồng). 

    Kể từ ngày có  ơn yêu cầu thi hành  n của ngƣời  ƣ c thi hành  n cho   n 

 hi thi hành  n  ong t t c  c c  ho n ti n  hàng th ng bên ph i thi hành  n c n ph i 
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chịu  ho n ti n l i của số ti n c n ph i thi hành  n theo mức l i su t quy  ịnh tại 

 ho n 2 Đi u 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

  2. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nghiêm Mạnh T và bà Đinh Thị L ph i chịu 

1.500.000  ồng (một tri u năm trăm nghìn  ồng). Hoàn tr  cho bà Hoàng Thị B số ti n 

750.000  ồng (b y trăm năm mƣơi nghìn  ồng) tạm ứng  n phí    nộp theo biên lai 

thu ti n số 0029057 ngày 07/8 2019 của Chi cục thi hành  n Dân sự thị    D. 

  3. C c  ƣơng sự vắng mặt tại phiên t a  ƣ c quy n  h ng c o b n  n trong thời 

hạn 15 (mƣời lăm) ngày   ể từ ngày nhận  ƣ c b n  n hoặc b n  n  ƣ c niêm y t 

công  hai. 

          Trƣờng h p b n  n  quy t  ịnh  ƣ c thi hành theo quy  ịnh tại Đi u 2 Luật thi 

hành  n dân sự thì ngƣời  ƣ c thi hành  n dân sự  ngƣời ph i thi hành  n dân sự có 

quy n thỏa thuận thi hành  n  quy n yêu cầu thi hành  n  tự nguy n thi hành  n hoặc 

bị cƣỡng ch  thi hành  n theo quy  ịnh tại c c  i u 6  7 và 9 Luật thi hành  n dân sự; 

thời hi u thi hành  n  ƣ c thực hi n theo quy  ịnh tại Đi u 30 Luật thi hành  n dân sự.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng xét xử sơ thẩm 

Thành viên hội đồng xét xử Thẩm phán– chủ tọa phiên toà 
 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dƣơng; 

- VKSND TX D; 

- Chi cục THADS TX D; 

- Đƣơng sự; 

 - Lƣu: VT; HS. 

 

 

 

 

                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S  THẨM 

               THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

             Phan Thị Minh Châu 

 


